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THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường  

năm học 2024 - 2025  
 

 

Thực hiện chỉ đạo của sở Giáo dục và Đào tạo Hải  Phòng về việc tổ chức lựa 

chọn sách giáo khoa được quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT, ngày 

28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trường PT Hermann Gmeiner đã triển khai thực 

hiện theo đúng quy trình hướng dẫn tại văn bản số 617/SGDĐT- GDTrH ngày 

05/3/2024 của sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục THCS năm học 2024 – 2025 và văn bản số 690/SGDĐT- 

GDTrH ngày 08/3/2024 của sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn 

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục THPT năm học 2024 - 2025. Trường PT 

Hermann Gmeiner Hải Phòng trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh danh mục Sách giáo khoa nhà 

trường lựa chọn để thực hiện giảng dạy trong nhà trường năm học 2024 – 2025 

như sau:  

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 6 được nhà trường thống nhất lựa chọn 

cho năm học 2023-2024 

TT Tên bộ sách Tổng chủ biên Nhà xuất bản 

1 
Ngữ văn 6 

( Cánh diều)  

Nguyễn Minh 

Thuyết  

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

2 
Tiếng Anh 6 Global Success Hoàng Văn Vân. Giáo dục Việt 

Nam 

3 
Giáo dục công dân 6 

( Chân trời sáng tạo) 
Đinh Phương Duy 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 6 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Kim 

Hồng 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 
Âm nhạc 6 

( Cánh diều) 
Đỗ Thanh Hiên 

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

6 
Mĩ thuật 6 

( Cánh diều) 
Phạm Văn Tuyến  Đại học Sư phạm 

7 

Toán 6 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái 
Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Khoa học tự nhiên 6 

( Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm  



9 
Công nghệ 6 

( Cánh Diều) 
Nguyễn Tất Thắng Đại học Sư phạm  

10 

Tin học 6 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Chí Công 
Giáo dục Việt 

Nam 

11 
GDTC 6 

( Cánh Diều) 
Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm  

12 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 6 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thủy; 

Bùi Sỹ Trọng 

Giáo dục Việt 

Nam 

           (Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 6) 

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 7 được nhà trường thống nhất lựa chọn 

cho năm học 2024-2025 

TT Tên bộ sách Tổng chủ biên Nhà xuất bản 

1 
Ngữ văn 7 

( Cánh diều)  
Nguyễn Minh Thuyết  

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

2 
Tiếng Anh 7 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân. Giáo dục Việt 

Nam 

3 
Giáo dục công dân 7 

( Chân trời sáng tạo) 
Huỳnh Văn Sơn  

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 7 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang  
Giáo dục Việt 

Nam 

5 
Âm nhạc 7 

( Cánh diều) 
Đỗ Thanh Hiên  

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

6 
Mĩ thuật 7 

( Cánh diều) 
Phạm Văn Tuyến  Đại học Sư phạm 

7 

Toán 7 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái 
Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Khoa học tự nhiên 7 

( Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Công nghệ 7 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Tin học 7 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Chí Công 
Giáo dục Việt 

Nam 

11 
GDTC 7 

( Cánh Diều) 
Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm  

12 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 7 

(Kết nối tri thức với cuộc 

Lưu Thu Thủy 
Giáo dục Việt 

Nam 



sống) 

           (Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 7) 

3. Danh mục sách giáo khoa lớp 8 được nhà trường thống nhất lựa chọn 

cho năm học 2024-2025    

TT Tên bộ sách Tổng chủ biên Nhà xuất bản 

1 
Ngữ văn 8 

( Cánh diều)  
Nguyễn Minh Thuyết  

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

2 
Tiếng Anh 8 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân. Giáo dục Việt 

Nam 

3 
Giáo dục công dân 8 

( Chân trời sáng tạo) 
Huỳnh Văn Sơn  

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 8 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang  
Giáo dục Việt 

Nam 

5 

Âm nhạc 8 

( Cánh Diều) 

 

Đỗ Thanh Hiên  Đại học Huế 

6 
Mĩ thuật 8 

( Cánh Diều) 
Phạm Văn Tuyến  Đại học Sư phạm 

7 

 

Toán 8 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

 

 

 

Hà Huy Khoái 
Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Khoa học tự nhiên 8 

( Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm  

9 

Công nghệ 8 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Huy Hoàng 
Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Tin học 8 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Chí Công 
Giáo dục Việt 

Nam 

11 

GDTC 8 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết 
Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 8 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thủy 
Giáo dục Việt 

Nam 

           (Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 8) 



4. Danh mục sách giáo khoa lớp 9 được nhà trường thống nhất lựa chọn 

cho năm học 2024-2025 

 

TT Tên bộ sách Tổng chủ biên Nhà xuất bản 

1 
Ngữ văn 9 

( Cánh diều)  

Nguyễn Minh 

Thuyết  

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

2 
Tiếng Anh 9 Global Success Hoàng Văn Vân. Giáo dục Việt 

Nam 

3 
Giáo dục công dân 9 

( Chân trời sáng tạo) 
Huỳnh Văn Sơn  

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang  
Giáo dục Việt 

Nam 

5 

Âm nhạc 9 

( Cánh Diều) 

 

Đỗ Thanh Hiên  Đại học Huế 

6 
Mĩ thuật 9 

( Cánh Diều) 
Phạm Văn Tuyến  Đại học Sư phạm 

7 

Toán 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống ) 

Hà Huy Khoái 
Giáo dục Việt 

Nam 

8 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Chí Công 
Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết 
Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

 

Lê Huy Hoàng 
Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng 
Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thủy 
Giáo dục Việt 

Nam 

           (Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 9) 

5. Danh mục sách giáo khoa lớp 10 được nhà trường thống nhất lựa chọn 

cho năm học 2024-2025 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Ngữ văn 10 Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Đại học Huế 



(Cánh diều)  

 

Thống (Đồng Tổng Chủ biên 

2 

 

Chuyên đề học tập 

Ngữ Văn 10 

(Cánh diều)  

 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc 

Thống (Đồng Tổng Chủ biên), 

Vũ Thanh (Chủ biên) 

Đại học Huế 

 3 

Tiếng Anh 10 

E360plore New 

Worlds 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng 

Chủ Biên) 

 

Đại học Sư 

phạm TP. Hồ 

Chí Minh 

4 
Địa lí  10 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 

Chuyên đề học tập Địa 

lí 10 

(Cánh diều) 

 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên),  

 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Lịch sử 10 

(Cánh diều) 

 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ 

biên),  

Đại học Sư 

phạm 

7 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10 

(Cánh diều) 

 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ 

biên),  

Đại học Sư 

phạm 

8 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ 

biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ 

biên), Phạm Thị Kim Dung, 

Nguyễn Thị Toan 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 
Âm nhạc 10 

(Cánh diều) 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng 

Chủ biên) 
Đại học Huế 

11 

Chuyên đề học tập Âm 

nhạc 10  

(Cánh diều) 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng 

Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh 

(Chủ biên) 

Đại học Huế 

12 

Mĩ thuật 10 

  (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ 

biên), Phạm Duy Anh (Chủ 

biên),  

 

Giáo dục Việt 

Nam 

13 

Chuyên đề học tập Mĩ 

thuật 10 

  (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ 

biên), Phạm Duy Anh (Chủ 

biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 



14 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp10  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình 

(Chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

15 
Toán 10 

(Cánh diều) 

Đỗ Đức Thái (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

16 

Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

17 
Hóa học 10 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

18 
Sinh học 10  

(Cánh diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

19 
Tin học 10  

(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

20 
GDTC 

 (Cánh diều) 
Lưu Quang Hiệp (Chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

21 
GDQP 

 (Cánh diều) 

Nguyễn Thiện Minh (Chủ 

biên) 

Đại học Sư 

phạm 

22 

Công nghệ 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

6. Danh mục sách giáo khoa lớp 11 được nhà trường thống nhất lựa chọn 

cho năm học 2024-2025 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 11 

(Cánh diều)  

 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc 

Thống (Đồng Tổng Chủ biên 
Đại học Huế 

2 

 

Chuyên đề học tập Ngữ 

Văn 11 

(Cánh diều)  

 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc 

Thống (Đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Thanh (Chủ biên) 

Đại học Huế 

 3 

Tiếng Anh 11 

Explore New Worlds 

(Cánh diều) 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng 

Chủ Biên) 

 

Đại học Sư 

phạm TP. Hồ 

Chí Minh 

4 
Địa lí  11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 

Chuyên đề học tập Địa 

lí 11 

(Cánh diều) 

 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Lịch sử 11 

(Cánh diều) 

 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên),  

Đại học Sư 

phạm 



7 

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 11 

(Cánh diều) 

 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên),  

Đại học Sư 

phạm 

8 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ 

biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Chuyên đề học tập Giáo 

dục kinh tế và pháp luật 

11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ 

biên), Phạm Thị Kim Dung, 

Nguyễn Thị Toan 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Âm nhạc 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Phương Hoa  (Chủ 

biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Chuyên đề học tập Âm 

nhạc 11  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Phương Hoa  (Chủ 

biên 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Mĩ thuật 11 

  (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng 

Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên),  

 

Giáo dục Việt 

Nam 

13 

Chuyên đề học tập Mĩ 

thuật 11 

  (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng 

Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

14 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp11  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình 

(Chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

15 
Toán 11 

(Cánh diều) 

Đỗ Đức Thái (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

16 

Vật lí 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

17 
Hóa học 11 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

18 
Sinh học 11  

(Cánh diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

19 
Tin học 11  

(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

20 GDTC 11 Lưu Quang Hiệp (Chủ biên) Đại học Sư 



 (Cánh diều) phạm 

21 
GDQP 11 

 (Cánh diều) 

Nguyễn Thiện Minh (Chủ 

biên) 

Đại học Sư 

phạm 

22 

Công nghệ 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

7. Danh mục sách giáo khoa lớp 12 được nhà trường thống nhất lựa chọn 

cho năm học 2024-2025 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 12 

(Cánh diều)  

 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc 

Thống (Đồng Tổng Chủ biên 
Đại học Huế 

2 

 

Chuyên đề học tập 

Ngữ Văn 12 

(Cánh diều)  

 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc 

Thống (Đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Thanh (Chủ biên) 

Đại học Huế 

 3 

Tiếng Anh 12 

Explore New Worlds 

(Cánh diều) 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng 

Chủ Biên) 

 

Đại học Sư 

phạm TP. Hồ 

Chí Minh 

4 
Địa lí  12 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 

Chuyên đề học tập Địa 

lí 12 

(Cánh diều) 

 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Lịch sử 12 

(Cánh diều) 

 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ 

biên),  

Đại học Sư 

phạm 

7 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 

(Cánh diều) 

 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ 

biên),  

Đại học Sư 

phạm 

8 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ 

biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ 

biên), Phạm Thị Kim Dung, 

Nguyễn Thị Toan 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Âm nhạc 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Phương Hoa  (Chủ 

biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 



11 

Chuyên đề học tập Âm 

nhạc 12  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Phương Hoa  (Chủ biên 
Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Mĩ thuật 12 

  (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng 

Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên),  

 

Giáo dục Việt 

Nam 

13 

Chuyên đề học tập Mĩ 

thuật 12 

  (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng 

Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

14 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp12  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình 

(Chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

15 
Toán 12 

(Cánh diều) 

Đỗ Đức Thái (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

16 

Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

17 
Hóa học 12 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

18 
Sinh học 12  

(Cánh diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

19 
Tin học 12  

(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên) 

 

Đại học Sư 

phạm 

20 
GDTC 12 

 (Cánh diều) 
Lưu Quang Hiệp (Chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

21 

Công nghệ 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Chủ biên) 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

Xin trân trọng cảm ơn! 

   

Nơi nhận:  

- Ban giám hiệu; 

- Các tổ chuyên môn;  

- Ban đại diện CMHS; 

- Lưu: VT.                         

Q. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Duy Nghị 
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